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	TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

	KẾT QUẢ LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG

	Tháng 11 năm 2018

	TT
	Họ và tên
	Mã cán bộ
	Kết quả xếp loại 
	Ghi chú

	
	
	
	Loại A
	Loại B
	Loại C
	Loại D
	

	1
	Trần Cao Thắng
	88
	 
	x
	 
	 
	 

	2
	Phan Thị Dung
	276
	 
	x
	 
	 
	 

	3
	Nguyễn Trọng Hà
	570
	x
	 
	 
	 
	TBM

	4
	Nguyễn Hữu Cường
	572
	 
	x
	 
	 
	 

	5
	Phạm Hồng Sơn
	577
	 
	x
	 
	 
	 

	6
	Nguyễn Thị Kiều Vinh
	579
	 
	x
	 
	 
	 

	7
	Trần Ngọc Long
	585
	x
	 
	 
	 
	 

	8
	Lê Thanh Hải
	586
	x
	 
	 
	 
	 

	9
	Hồ Viết Chương
	587
	 
	x
	 
	 
	 

	10
	Nguyễn Đức Xuân
	590
	 
	x
	 
	 
	 

	11
	Vũ Xuân Hùng
	592
	 
	x
	 
	 
	 

	12
	Phan Văn Long
	595
	 
	x
	 
	 
	 

	13
	Nguyễn Cẩn Ngôn
	1023
	 
	 
	x
	 
	 

	14
	Phan Hải Trường
	1027
	 
	x
	 
	 
	 

	15
	Nguyễn Thị Duyên
	1049
	 
	x
	 
	 
	 

	16
	Nguyễn Trọng Kiên
	1321
	 
	x
	 
	 
	 

	17
	Đặng Huy Khánh
	1475
	 
	x
	 
	 
	 

	18
	Nguyễn Thị Quỳnh
	1026
	 
	x
	 
	 
	 

	19
	Trần Xuân Vinh
	1028
	 
	x
	 
	 
	 

	20
	Võ Trọng Cường
	1319
	 
	x
	 
	 
	 

	21
	Nguyễn Duy Khánh
	1320
	x
	 
	 
	 
	Bí thư LCĐ

	22
	Nguyễn Thị Thanh Tùng
	1322
	x
	 
	 
	 
	 

	23
	Cao Thị Hảo
	1358
	 
	x
	 
	 
	 

	24
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	1359
	 
	x
	 
	 
	 

	25
	Nguyễn Tuấn Anh
	1388
	 
	x
	 
	 
	BT CĐ cb

	26
	Doãn Thị Thùy Hương
	1445
	 
	x
	 
	 
	 

	27
	Nguyễn Tiến Hồng
	582
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Nguyễn Thị Diệu Thuỳ
	583
	 
	x
	 
	 
	 

	29
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	1460
	 
	x
	 
	 
	 

	30
	Nguyễn Mạnh Hùng
	1467
	 
	x
	 
	 
	 

	31
	Đinh Văn Dũng
	1472
	 
	x
	 
	 
	 

	32
	Phan Xuân Thục
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	33
	Nguyễn Xuân Hiệu
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	34
	Phan Văn Tiến
	1050
	x
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	7
	27
	1
	 
	 

	 
	Tỷ lệ (%)
	 
	20%
	79%
	3%
	0
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	


TRƯỞNG KHOA XÂY DỰNG
( Đã kỹ)


TS. Trần Ngọc Long
